
STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp học Username PASSWORD

1 510230619 Tô Phan Trường An 01/07/2006 CD23DH7 510230619@stu.itc.edu.vn Zoc08474

2 507230624 Nguyễn Lê Chí Bảo 08/07/2003 CD23QT5 507230624@stu.itc.edu.vn Zas44209

3 507230596 Võ Hồng Bảo 20/11/2001 CD23QT5 507230596@stu.itc.edu.vn Fax04577

4 601230026 Trần Quang Cảnh 25/12/2005 CL23CT4 601230026@stu.itc.edu.vn Suw65046

5 501230631 Nguyễn Minh Chí 18/10/2005 CD23CT12 501230631@stu.itc.edu.vn Zak28459

6 510230622 Mai Công Đức 02/01/2005 CD23DH7 510230622@stu.itc.edu.vn Mur60274

7 518230614 Phạm Thị Bạch Dương 20/09/2005 CD23TW4 518230614@stu.itc.edu.vn Tal21215

8 512230616 Lê Anh Duy 04/06/2005 CD23MK5 512230616@stu.itc.edu.vn Nuc23834

9 512230603 Lâm Nguyễn Phương Duy 04/01/2004 CD23MK5 512230603@stu.itc.edu.vn Mon12960

10 501230633 Bùi Hải Gia 15/10/2004 CD23CT11 501230633@stu.itc.edu.vn Wul21463

11 801230032 Trần Thảo Giang 01/09/1999 TC23TH4 801230032@stu.itc.edu.vn Haf00110

12 510230630 Lê Ngọc Giàu 21/02/2004 CD23DH7 510230630@stu.itc.edu.vn Nom14161

13 501230626 Nguyễn Văn Hiền 29/12/2005 CD23CT12 501230626@stu.itc.edu.vn Hom90765

14 514230620 Bùi Văn Hiếu 02/06/2003 CD23LM5 514230620@stu.itc.edu.vn Nut36783

15 501230604 Phạm Nguyễn Huy Hoàng 08/09/2001 CD23CT12 501230604@stu.itc.edu.vn Jam60039

16 501230632 Phan Quốc Huy 18/02/2003 CD23CT12 501230632@stu.itc.edu.vn Caq41873

17 510230634 Ngô Gia Huy 29/10/2005 CD23DH7 510230634@stu.itc.edu.vn Kas90280

18 512230611 Phạm Thái Kha 19/05/2005 CD23MK5 512230611@stu.itc.edu.vn How19289

19 501230627 Phạm Trần Khải 01/09/2005 CD23CT12 501230627@stu.itc.edu.vn Guk90716

20 518230625 Trần Minh Khải 12/03/2002 CD23TW4 518230625@stu.itc.edu.vn Kox35540

21 501230612 Nguyễn Văn Khoa 14/02/2003 CD23CT12 501230612@stu.itc.edu.vn Noq77577

22 510230597 Trần Lê Minh Khôi 09/01/2003 CD23DH7 510230597@stu.itc.edu.vn Zuk04773

23 501230610 Đào Anh Kiệt 14/09/2005 CD23CT12 501230610@stu.itc.edu.vn Qaf11814

24 601230027 Nguyễn Thành Luân 17/04/2006 CL23CT4 601230027@stu.itc.edu.vn Por52673

25 501230615 Nguyễn Võ Gia Minh 21/10/2002 CD23CT12 501230615@stu.itc.edu.vn Zoc73210

26 502230635 Lê Đức Nghĩa 12/07/2002 CD23TM4 502230635@stu.itc.edu.vn Som44645

27 513230623 Trần Nghĩa 10/01/2002 CD23TD4 513230623@stu.itc.edu.vn Woh90830
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28 511230621 Lê Hữu Ngọc 22/06/2005 CD23LG5 511230621@stu.itc.edu.vn Xoq95532

29 801230033 Nguyễn Long Ngọc 22/08/2003 TC23TH4 801230033@stu.itc.edu.vn Cot45834

30 512230609 Lê Thị Thảo Nguyên 08/06/2005 CD23MK5 512230609@stu.itc.edu.vn Zuj97910

31 501230598 Nguyễn Thanh Nguyên 29/02/2000 CD23CT12 501230598@stu.itc.edu.vn Wot11662

32 501230605 Vũ Thiện Nhân 04/09/2001 CD23CT12 501230605@stu.itc.edu.vn Boz40174

33 607230028 Nguyễn Huỳnh Lan Nhi 09/10/2004 CL23QT1 607230028@stu.itc.edu.vn Zac19140

34 501230629 Hoàng Thụy Quỳnh Như 04/09/1996 CD23CT11 501230629@stu.itc.edu.vn Rol99139

35 514230608 Ngô Quế Như 23/01/2003 CD23LM5 514230608@stu.itc.edu.vn Fok93632

36 517230617 Nguyễn Xuân Tài 10/02/2004 CD23TT4 517230617@stu.itc.edu.vn Hal08800

37 501230602 Nguyễn Trí Tài 23/08/2005 CD23CT12 501230602@stu.itc.edu.vn Qos76242

38 610230029 Nguyễn Thành Tài 23/09/2003 CL23DH3 610230029@stu.itc.edu.vn Gag69219

39 501230600 Đinh Nguyễn Huy Thái 30/10/2005 CD23CT12 501230600@stu.itc.edu.vn Cur59922

40 510230618 Nguyễn Châu Thanh Thảo 21/12/2005 CD23DH7 510230618@stu.itc.edu.vn Xah00280

41 501230606 Võ Văn Thiện 02/02/2004 CD23CT12 501230606@stu.itc.edu.vn Wol16900

42 512230607 Võ Thị Anh Thư 13/04/2004 CD23MK5 512230607@stu.itc.edu.vn Qul55486

43 501230628 Đồng Nguyễn Hoài Thương 12/01/2003 CD23CT12 501230628@stu.itc.edu.vn Huc40434

44 501230599 Nguyễn Nhật Tuân 28/10/2005 CD23CT12 501230599@stu.itc.edu.vn Nuv05222

45 501230613 Lê Anh Tuấn 15/09/2000 CD23CT12 501230613@stu.itc.edu.vn Vob04673


